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Dudine
Mỗi viên nén bao phim chứa 150 mg ranitidin
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KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
gn

R PRESCRIPTION ONLY MEDICINE

Dudine
Each film-coated tablet contains ranitidine 150 mg
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MẪU VỈ
DUDINE

Ranitidin 150 mg

MAT TRUGC

   0 mg ranitidin
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..  (TIÊNG VIỆT)

Dudine”
Công thức

Mỗi viên nén bao phim chứa ranitidin hydroclorid tương ứng với 150 mg ranitidin dạng base và tá dược vila du (cellulose vi
tinh thé, silic keo, magnesi stearat, tá dược bao phim)

Dạng bào chế

Viên nén bao phim.

Qui cách đóng gói

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim.

Chỉ định

- Loét tá tràng, loét da dày lành tính.

- Loét da day sau phẫu thuật.

- Viém thực quản trào ngược.

- Hội chứng Zollinger-Ellison.

Chống chỉ định

Quá mẫn với ranitidin.

Thận trọng

- Điểu trị với ranitidin có thể che lấp các triệu chúng của ung thư dạ dày và làm chậm chẩn đoán bệnh này. Do đó khi có loét
dạ dày cẩn loại trừ khả năng bị ungthưtrước khi điểu trị bằng ranitidin.

- Ranitidin được đào thải qua thận nên khi người bệnh bị suy thận thì nổng độ thuốc trong huyết tương tăng cao, vì vậy nên
giảm liểu cho bệnh nhân suy thận.

~ Tránh dùng thuốc trên người có tiển sử rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp, suy gan nặng vì có nguy cơ tăng tác dụng không
mong muốn và nguy cơ quá liểu. Cẩn tránh dùng thuốc cho người có bệnh tim vì có nguy cơ chậm nhịp tim.

Sử dụng trên phụ nữcó thai và cho con bú: Ranitidin qua được nhau thai và bài tiết qua sữa mẹ. Giống với những thuốc khác,
chỉ nên dùng ranitidin trong thời gian mang thai hoặc đang cho con bú nếu thấy thật cẩn thiết.

Tương tác thuốc

Thuốc kháng acid làm giảm độ hấp thu thuốc. Thuốc làm thay đổi độ khả dụng sinh học của dihydropyridin, nifedipin,
metoprolol, glipizid, cefuroxim, ketoconazol.

Tác dụng không mong muốn

Các thử nghiệm lâm sàng cho thay tin suất tác dụng phụ khoảng 3 - 5% số người được điều trị. Hay gặp nhất là đau đầu
(2%), ban đỏ da (2%).

Thuong gap, ADR > 1/100

Toàn thân: đau đầu, chóng mặt, yếu mật.

Tiêu hóa: Tiêu chảy.

Da: ban đỏ.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100

Máu: giảm bạch cẩu, giảm tiểu cầu

Gan: tăng men transaminase.

Hiém gap, ADR < 1/1000

Toàn thân: các phản ứng quá mẫn xảy ra như mế đay, co thắt phếquản, sốt, choáng phản vệ, phù mạch, đau cơ, đau khớp

Máu: mất bạch cấu hạt, giảm toàn bộ huyết cấu, kể cả giảm sản tủy xương.

Nội tiết: to vú ở đàn ông

Tiêu hóa: viêm tụy

Da: ban đỏ đa dạng.

Gan: viêm gan, đôi khi có vàng da.

Mắt: rối loạn điều tiết mắt.

AÑgưng sử dụng và hỏiý kiến bácsĩ nếu: Xuất hiện các triệu chứng mới bất thường hay các tác dụng không mong muốn kéo
dài hoặc trở nên nặng hơn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dung không mong muốn gấp phải khi sử dụng thuốc

Liều lượng và cách dùng

- Loét da day - té trang lanh tinh:

* 150 mg x 2 lẩn/ngày hoặc 300 mg trước khi đi ngủ, trong 4 - 8 tuần.

* Liều duy trì: 150 mg trước khi đi ngủ.

- Bệnh lý trào ngược đạ dày - thực quản: 150 mgx 2 lần/ngày trong tối đa 8 tuần

- Hôi chúng Zollinger-Ellison:

* Liếu khởi đầu: 150 mg x 3 lẩn/ngày.

* Bệnh nặng: có thể tăng tối đa 6 g/ngày.
- toét do NSAIDs: 150 mg x 2 lần/ngày trong tối đa 8 - 12 tuần.

Dược lực học

Ranitidin là chất đối kháng thụ thể histamine H, có tính chọn lọc cao và ức chếtiết acid dịch vị mạnh. Ranitidin ức chế cạnh
tranh với histamine ở thụ thể H, của tế bào vách, làm giảm lượng acid dịch vị tiết ra cả ngày và đêm, cả trong tình trạng bị
kích thích bởi thức ăn, insulin, amino acid, histamine, hoặc pentagastrin. Tác dụng úcchế tiết acid dịch vị của ranitidin mạnh
hơn cimetidin từ 3-13 lần nhưng tác dụng không mong muốn (ADR) lại ít hơn. Thuốc có khả năng làm giảm 90% acid dịch vị
tiết ra sau khi uống † liểu điểu trị, có tác dụng làm liển nhanh vết loétdạ dày tá tràng, và ngăn chặn bệnh tái phát

Dược động học

Sinh khả dụng đường uống của ranitidin vào khoảng 50%. Nồng độ tối da trong huyết tương sẽ đạt được cao nhất sau 2-3giờ.
Sự hấp thu hầu như không bị ảnh hưởng của thức ăn và các thuốc kháng acid. Thể tích phân bố trong cơ thé là 1,4l/kg, khả
năng gắn kết protein trung bình là 15%. Ranitidin không bị chuyển hoá nhiéu va không bị tương tác với nhiểu thuốc như

cimetidin.Thuốc được thải trừ chủ yếu qua ống thận, thời gian bán huỷ là 2-3 giờ, 60-70% liều uống được thải trừ qua nước tiểu,
còn lại được thải trừ qua phân. Phân tích nước tiểu trong vòng 24 giờ đẩu cho thấy 35% liểu uống thải trừ dưới dạng không đối.

Quá liều

Hầu như không có vấn để gì đặc biệt khi dùng quá liểu ranitidin, chỉ cẩn điều trị hỗ trợ và có biện pháp điểu trị nâng đỡ thích
hợp. Nếu cần, có thể loại thuốc khỏi huyết tương bằng thẩm tách máu.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản

Giữ nơi khô mát (<25'C), tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Thuốc chỉ dùng theo sự kê đơn của thẩy thuốc
Đục kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - DƯỢC PHẨM ICA
Lô 10, Đường số 5, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Website: www.icabiopharma.com  
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